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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng và Viêm 

da nổi cục cho đàn trâu, bò đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Kỳ 
 

Thực hiện Quyết định số 847/QĐ-SNNMT ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi về việc phân bổ vắc xin từ nguồn ngân 

sách tỉnh cho các xã, phường, đặc khu để triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc trong 

đợt 1 năm 2026 và năm 2026; Thông báo số 84/TB-CNTY ngày 01 tháng 7 năm 

2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai tiêm phòng 

cho đàn gia súc trong đợt 1 năm 2026 và năm 2026 trên địa bàn tỉnh. 

UBND xã Sơn Kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin Lở 

mồm long móng và Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò đợt 1 năm 2026 trên địa bàn 

xã, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND 

xã Sơn Kỳ đã ban hành các văn bản chỉ đạo1, triển khai thực hiện công tác tiêm 

phòng vắc xin Lở mồm long móng và Viêm da nổi cục đợt 1 năm 2026 trên địa bàn 

xã. Theo đó, UBND xã giao Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công tiếp nhận, quản lý, 

phân bổ và cấp phát vắc xin cho các thôn; hướng dẫn quy trình, kỹ thuật tiêm phòng 

cho lực lượng thực hiện tiêm phòng; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn 

và Trưởng các thôn tổ chức tuyên truyền, vận động người chăn nuôi thực hiện tiêm 

phòng đầy đủ cho đàn gia súc, góp phần chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn.  

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Công tác tiêm phòng 

Đến nay, công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng và Viêm da nổi 

cục đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Kỳ đã được triển khai thực hiện theo kế 

hoạch và số lượng vắc xin được phân bổ tại Quyết định số 847/QĐ-SNNMT ngày 

26 tháng 6 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi. 

Thời gian triển khai: Từ ngày 06/7/2026 đến ngày 08/8/2026. 

2.2. Kết quả tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng 

- Loại vắc xin: Lở mồm long móng (LMLM) type O. 

                                                 

1 Công văn số 1438/UBND-DVC ngày 29 tháng 6 năm 2026 của UBND xã Sơn Kỳ về việc triển 

khai vắc xin phòng bệnh LMLM, VDNC đợt 1 năm 2026 cho đàn gia súc trên địa bàn xã Sơn Kỳ. 
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- Số lượng vắc xin được tiếp nhận và sử dụng: 2.800 liều.  

- Số hộ chăn nuôi có trâu, bò được tiêm phòng: 762 hộ. Số trâu, bò được tiêm 

phòng: 2.800 con. Số trâu, bò chưa được tiêm phòng: 455 con. 

2.3. Kết quả tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục 

- Số lượng vắc xin Viêm da nổi cục được tiếp nhận và sử dụng: 1.600 liều. 

- Số hộ chăn nuôi có trâu, bò được tiêm phòng: 476 hộ. Số trâu, bò được tiêm 

phòng: 1.600 con. Số trâu, bò chưa được tiêm phòng: 344 con. 

(Có phụ lục 1,2 chi tiết kết quả tiêm phòng kèm theo). 

3. Đánh giá chung 

3.1. Kết quả đạt được 

Công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 1 và Viêm da nổi cục 

năm 2026 trên địa bàn xã Sơn Kỳ được triển khai thực hiện theo kế hoạch, bảo đảm 

tiến độ và yêu cầu chuyên môn theo quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật. 

UBND xã đã kịp thời chỉ đạo Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phối hợp 

với lực lượng thú y cơ sở, Trưởng các thôn tổ chức tuyên truyền, thông báo lịch tiêm 

phòng, rà soát đàn gia súc và tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn. 

Việc tiếp nhận, phân bổ và sử dụng vắc xin được thực hiện theo số lượng đượ 

phân bổ, góp phần nâng cao tỷ lệ đàn gia súc được bảo hộ bằng vắc xin, chủ động 

phòng ngừa nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh Lở mồm long móng, Viêm da 

nổi cục trên địa bàn xã. 

3.2. Tồn tại, khó khăn 

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tiêm phòng vẫn còn một số khó khăn, 

hạn chế. Hình thức chăn nuôi trên địa bàn chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán; nhiều hộ chăn 

nuôi thả rông gia súc tại khu vực đồi núi, rừng, cách xa khu dân cư nên việc rà soát, 

thống kê, tập trung và tổ chức tiêm phòng gặp nhiều khó khăn. 

Một số hộ chăn nuôi chưa thực sự chủ động phối hợp với lực lượng thú y trong 

quá trình triển khai tiêm phòng; ý thức chấp hành công tác tiêm phòng của một bộ 

phận người chăn nuôi còn hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ về nguy cơ phát sinh, lây 

lan dịch bệnh và vai trò của việc tiêm phòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

động vật. 

4. Nhiệm vụ trong thời gian đến 

Thường xuyên triển khai và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh động vật theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi 

tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh để kịp thời áp dụng 

các biện pháp ngăn chặn, khống chế trong phạm vi hẹp, không để dịch bệnh lây lan 

trên diện rộng. Chủ động phối hợp với các địa phương lân cận trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật. 

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn 

các hộ chăn nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật 
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nuôi; đặc biệt chú trọng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Dịch tả lợn châu 

Phi, Lở mồm long móng, Cúm gia cầm, Viêm da nổi cục và các bệnh truyền nhiễm 

khác theo quy định. 

Thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, khu 

vực có nguy cơ cao phát sinh dịch bệnh; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp 

chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động phòng ngừa dịch bệnh. 

Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ, buôn bán, vận chuyển động vật và sản 

phẩm động vật trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp 

vi phạm theo thẩm quyền. 

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác thú y cơ sở thông qua tập 

huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; củng cố và phát huy vai trò của mạng lưới 

thú y cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật trong tình 

hình mới. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin Lở mồm 

long móng và Viêm da nổi cục cho đàn trâu, bò đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã Sơn 

Kỳ. 

 UBND xã Sơn Kỳ kính báo cáo./. 
Nơi nhận:                                                                                          
- Sở NN&PTNT tỉnh;                                                                          

- Chi Cục Chăn nuôi Thú y tỉnh;  

- CT, PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- TT Cung ứng dịch vụ công; 

- Lưu VT. 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Văn Phèng 
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Phụ lục 1 

Kết quả tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng đợt 1/2026 
 (Theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       /      /2026 của UBND xã Sơn Kỳ) 

 

Thời gian triển khai tiêm phòng: Từ ngày 6/7/2026 đến ngày 25/7/2026 

 

TT Tên thôn 
Số hộ chăn 

nuôi (hộ) 

Tổng 

đàn 

(con) 

Kết quả tiêm phòng Tổng số liều vắc xin Lở mồm long móng 

Số con đã tiêm 

(con) 

Số con chưa 

tiêm (con) 

Vắc xin thực 

nhận (liều) 

Vắc xin đã sử 

dụng (liều) 

Vắc xin còn tồn 

(liều) 

1 Làng Rút 108 498 428 70 428 428 0 

2 Làng Riềng 51 224 177 47 177 177 0 

3 Bồ Nung 50 180 164 16 164 164 0 

4 Tà Gầm 135 563 476 87 476 476 0 

5 Nước Lác 51 262 241 21 241 241 0 

6 Mô Níc 50 234 214 20 214 214 0 

7 Mò O 85 374 335 39 335 335 0 

8 Làng Ranh 78 325 250 75 250 250 0 

9 Làng Già 55 232 225 7 225 225 0 

10 Làng Bung 99 363 290 73 290 290 0 

Tổng cộng 762 3.255 2.800 455 2.800 2.800 0 
 

*  01 liều vắc xin = 02 ml tiêm cho 01 con trâu, bò 

* Tổng số vắc xin LMLM thực nhận 2.800 liều, đã sử dụng 2.800 liều (hao hụt: 0 liều); còn tồn 0 liều. 
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Phụ lục 2 

Kết quả tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục năm 2026 
 ( Theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày     /       /2026 của UBND xã Sơn Kỳ) 

 

Thời gian triển khai tiêm phòng: Từ ngày 27/7/2026 đến ngày 8/8/2026 

 

TT Tên thôn 
Số hộ chăn 

nuôi (hộ) 

Tổng 

đàn 

(con) 

Kết quả tiêm phòng Tổng số liều vắc xin Viêm da nổi cục 

Số con đã tiêm 

(con) 

Số con chưa 

tiêm (con) 

Vắc xin thực 

nhận (liều) 

Vắc xin đã sử 

dụng (liều) 

Vắc xin còn tồn 

(liều) 

1 Làng Rút 48 200 156 44 156 156 0 

2 Làng Riềng 48 204 168 36 168 168 0 

3 Bồ Nung 48 174 140 34 140 140 0 

4 Tà Gầm 48 195 146 49 146 146 0 

5 Nước Lác 29 152 97 55 97 97 0 

6 Mô Níc 48 227 193 34 193 193 0 

7 Mò O 47 171 154 17 154 154 0 

8 Làng Ranh 51 218 192 26 192 192 0 

9 Làng Già 55 198 177 28 177 177 0 

10 Làng Bung 54 205 177 28 177 177 0 

Tổng cộng 476 1.944 1.600 351 1.600 1.600 0 
 

*  01 liều vắc xin = 02 ml tiêm cho 01 con trâu, bò 

* Tổng số vắc xin VDNC thực nhận 1.600 liều, đã sử dụng 1.600 liều (hao hụt: 0 liều); còn tồn 0 liều. 
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